
Nội Dung Thu Thu 
NSNN NSX

A 1 2

Tổng thu 381.148.000 244.506.000

I Các khoản thu 100% 24.128.000 23.983.000

1 Thuế tài nguyên 150.000 75.000

2 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 570.000 570.000

3 Thu phí, lệ phí 2.600.000 2.600.000

4 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 0 0

5 Lệ phí trước bạ 18.000.000 18.000.000

6 Thu khác ngân sách 458.000 388.000

7 Thu tại địa phương 2.350.000 2.350.000

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 242.750.000 106.253.000

1 Thuế giá trị gia tăng 52.710.000 52.710.000

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 12.000.000 12.000.000

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt 90.000 90.000

4 Thuế thu nhập cá nhân 5.300.000 5.300.000

5 Thu tiền thuê mặt đất, nước 650.000 553.000

6 Thu tiền sử dụng đất 172.000.000 35.600.000

III Thu chuyển nguồn 0 0

IV Thu kết dư ngân sách năm trước 0 0

V Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 113.320.000 113.320.000

- Bổ sung cân đối ngân sách 44.174.000 44.174.000

- Bổ sung thực hiện CCTL 39.290.000 39.290.000

- Bổ sung có mục tiêu 29.856.000 29.856.000

VI Thu từ huy động đóng góp 950.000 950.000
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